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Sáng kiến kinh nghiệm đề xuất xét, công nhận 
phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng cấp Quận
I. Sơ yếu lí lịch
- Họ và tên: ĐỖ MINH HUỆ   			Giới tính: Nữ
- Ngày, tháng, năm sinh:  24/11/1990
- Nơi thường trú: Tổ dân phố 1 - Xuân Tảo - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 
- Đơn vị công tác: Trường THCS Xuân Đỉnh - Bắc Từ Liêm - Hà Nội
- Địa chỉ cơ quan: 188 Xuân Đỉnh - Xuân Đỉnh - Bắc Từ Liêm - Hà Nội
- Chức vụ hiện nay: Giáo viên
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm Toán
- Số điện thoại liên hệ: 0977964571 
II. Sáng kiến kinh nghiệm
1. Tên, lĩnh vực thực hiện sáng kiến kinh nghiệm đề nghị xem xét: 
+ Tên sáng kiến: Khai thác các bài toán hình học từ các bài toán trong sách giáo khoa Toán 9 
+ Lĩnh vực: Khoa học giáo dục
2. Lĩnh vực thực hiện sáng kiến: Toán học
3. Các thành viên tham gia nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm: Không có
4. Thời gian thực hiện: Từ tháng 1/2024 đến nay 
5. Mô tả sáng kiến: 
5.1. Mục đích
Sáng kiến “Khai thác các bài toán hình học từ các bài toán trong sách giáo khoa Toán 9” giúp giáo viên nâng cao năng lực tự nghiên cứu, đồng thời vận dụng tổng hợp các tri thức đã học, mở rộng, đào sâu và hoàn thiện chuyên môn; giáo viên nắm được những thuận lợi và khó khăn trong quá trình giảng dạy các bài toán hình học trong chương trình Toán 9 từ đó có định hướng nâng cao chất lượng dạy và học Toán; giáo viên có tài liệu tham khảo và dạy thành công phân môn Hình học phẳng.
        	Ngoài ra, sáng kiến còn giúp học sinh phát triển các khả năng tư duy logic: phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, quy lạ về quen, … giúp các em có định hướng tốt và đúng đắn khi gặp các bài toán hình tổng hợp đồng thời giúp học sinh phát huy tính tích cực, chủ động, tư duy sáng tạo, linh hoạt trong quá trình học tập và thấy yêu môn Toán, thích học Toán hơn.

[bookmark: _Toc96261389][bookmark: _Toc96264968][bookmark: _Toc96862212][bookmark: _Toc97412451]5.2. Nội dung
[bookmark: _Toc96261390][bookmark: _Toc96264969][bookmark: _Toc96862213][bookmark: _Toc97412452][bookmark: _Toc99495373]5.2.1. Cơ sở lí luận
[bookmark: page12][bookmark: _Toc128640885][bookmark: _Toc96261393][bookmark: _Toc96264972][bookmark: _Toc96862216][bookmark: _Toc97412455][bookmark: _Toc99495376]* Một số khái niệm đề cập trong sáng kiến
Phần hình học trong chương trình THCS là phần kiến thức rất hay và phong phú. Đó là một kho tàng bí mật mà ai yêu toán cũng thích tìm tòi và khám phá. Sáng kiến đề cập đến một dạng nhỏ trong phân môn Hình học đó là dạng toán chứng minh đẳng thức hình học.
[bookmark: _Toc128640886]* Các văn bản chỉ đạo liên quan tới nội dung sáng kiến
+ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo ( Nghị quyết số 29-NQ/TW).
5.2.2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu
Trong các đề thi vào lớp 10 THPT, đề thi học sinh giỏi đa số các bài toán hình học đều khó, các bài toán này đều vận dụng kết quả của một số bài toán cơ bản trong sách giáo khoa Toán 9. 
Học sinh chưa hiểu sâu rộng, chưa hiểu rõ bài toán, chưa biết cách khái quát bài toán, chưa biết kết hợp các bài toán lại với nhau, chưa có điều kiện đọc nhiều sách tham khảo. 
Rất nhiều học sinh thường rất ngại làm bài tập phần hình học vì không biết bắt đầu suy nghĩ từ đâu, các bài toán thường kết hợp từ nhiều bài tập nhỏ, không biết trình bày bài khoa học và logic dẫn đến các em lúng túng và thiếu tự tin khi làm.
Trong các đề thi vào THPT từ phần thứ 2 của bài hình nhiều học sinh đã lúng túng và không làm được dẫn đến điểm thi thấp. Do đó nhiều học sinh thường sợ học phần hình học.
Đa số các em học sinh chưa có phương pháp học tập đúng, các em thường học vẹt, học máy móc, thiếu nhẫn nại khi gặp bài toán khó.
Đa số các bài toán chứng minh hình học thường khó, đặc biệt với các bài toán mà kết hợp nhiều kết quả của các bài toán khác thì rất khó để học sinh tìm ra hướng giải. Hầu hết khi gặp các bài toán này giáo viên thường không chia nhỏ bài toán ra mà thường hướng dẫn học sinh cách để giải bài toán. Từ đó dẫn đến các em nhìn nhận bài toán ở mức khó và không nhớ được cách giải. Đặc biệt khi gặp các bài toán tương tự các em cũng không biết cách để làm.
[bookmark: _Toc96862217][bookmark: _Toc97412456][bookmark: _Toc99495377]5.2.3. Các giải pháp
Qua sáng kiến này tôi đề cập đến dạng toán chứng minh đẳng thức hình học và phân loại riêng một dạng nhỏ trong các phương pháp giải toán hình học đó là khai thác từ ba bài toán cơ bản trong sách giáo khoa Toán 9. Sáng kiến được trình bày dưới dạng đưa ra các bài tập cụ thể, mỗi bài tập đều có phần phân tích để chỉ ra các bài toán cơ bản, sau đó là lời giải chi tiết. Từ đó khi gặp các dạng toán tương tự học sinh sẽ tạo ra những phản xạ giúp các em có định hướng trong các bài toán cùng dạng.
Từ sáng kiến này học sinh cũng hình thành cho mình phương pháp tư duy trong học toán, góp phần hơn nữa cho việc đam mê học tập môn Toán.
* Giai đoạn 1: Các bài toán gốc và cách giải
Bài toán 1:  (Bài 22 trang 76 SGK - Toán 9 tập 2) 

Trên đường tròn (O) đường kính AB lấy điểm M (khác A và B). Vẽ tiếp tuyến của (O) tại A. Đường thẳng BM cắt tiếp tuyến đó tại C. Chứng minh rằng ta luôn có: . 
Bài toán 2: (Bài 34 trang 80 SGK - Toán 9 tập 2)     

Cho đường tròn (O) và điểm M nằm ngoài đường tròn đó. Qua điểm M kẻ tiếp tuyến MT và cát tuyến MAB. Chứng minh rằng 
Bài toán 3: (Bài 23 trang 76 SGK - Toán 9 tập 2) 

Cho đường tròn (O) và một điểm M cố định không nằm trên đường tròn. Qua M kẻ hai đường thẳng, đường thẳng thứ nhất cắt (O) tại A và B, đường thẳng thứ hai cắt (O) tại C và D. Chứng minh: .
* Giai đoạn 2: Khai thác các bài toán gốc
a) Khai thác bài toán 2, ta có năm bài toán đảo của bài toán 2 như sau:

Bài 2.1: Cho điểm M nằm ngoài đường tròn (O), MAB là cát tuyến của đường tròn đó, T thuộc đường tròn sao cho . Chứng minh MT là tiếp tuyến của đường tròn (O).
Bài 2.2: (Bài 30 trang 79 SGK - Toán 9 tập 2): 
Nếu góc BAx (với đỉnh A nằm trên đường tròn, một cạnh chứa dây cung AB), có số đo bằng nửa số đo của cung AB căng dây đó và cung này nằm bên trong góc đó thì Ax là một tia tiếp tuyến của đường tròn.

Bài 2.3: Cho đường tròn (O) và điểm M nằm ngoài đường tròn đó. Qua điểm M kẻ các tiếp tuyến MT, MQ và cát tuyến MAB với đường tròn. Gọi H là giao điểm của MO với QT. Chứng minh: .
      Cũng từ bài toán 2 nếu khai thác theo hướng khác ta có bài toán sau:

Bài 2.4: Cho đường tròn (O) từ điểm M nằm ngoài (O) vẽ tiếp tuyến MB và cát tuyến MAC (A nằm giữa M và C). Chứng minh: .

Bài 2.5: Cho đường tròn (O) từ điểm M nằm ngoài (O) vẽ tiếp tuyến MB, MD và cát tuyến MAC (A nằm giữa M và C). Chứng minh: . 
b) Khai thác bài toán 3, ta có ba bài toán đảo của bài toán 3 như sau:

Bài 3.1: Cho tứ giác ABCD. Gọi M là giao điểm của các cạnh đối AB và CD (A và D nằm trên cùng nửa mặt phẳng bờ BC). Chứng minh rằng: Nếu  thì tứ giác ABCD nội tiếp được đường tròn.

Bài 3.2: Cho tứ giác ABCD. Gọi M là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Chứng minh: nếu  thì tứ giác ABCD nội tiếp được đường tròn.
Bài 3.3: Cho đường tròn (O) và điểm M nằm ngoài đường tròn đó. Qua điểm M kẻ các tiếp tuyến MT, MQ và cát tuyến MAB với đường tròn. Gọi H là giao điểm của MO với QT. Chứng minh AHOB là tứ giác nội tiếp.
* Giai đoạn 3: Một số bài tập vận dụng
Sau khi đưa ra các bài toán gốc và các bài toán mới được khai thác trực tiếp từ các bài toán gốc, tôi có chọn lọc và đưa ra 15 bài tập hình tổng hợp nhằm rèn luyện và phát triển năng lực tư duy, óc sáng tạo và niềm say mê, hứng thú với toán học cho học sinh.
5.2.4. Kết quả đạt được
Sau một thời gian áp dụng các biện pháp giúp học sinh phát triển tư duy và giải quyết được các bài toán hình học tổng hợp, kết quả thống kê về kĩ năng giải toán cũng như tâm lý học sinh đã có sự thay đổi rõ rệt. Cụ thể như sau:
Bảng 1, 2: So sánh kết quả phiếu thăm dò ý kiến - tâm lý học sinh khi học hình học và làm bài tập hình tổng hợp trước và sau khi thực hiện sáng kiến
	Độ khó của các 
bài toán
	Rất khó
	Khó
	Độ khó trung bình
	Dễ
	Rất dễ

	Trước khi áp dụng đề tài
	65%
	22%
	13%
	0%
	0%

	Sau khi áp dụng đề tài
	8%
	29%
	49%
	14%
	0%



	Mong muốn của học sinh
	Làm được câu a
	Làm được câu b
	Làm được câu c
	Làm được câu d

	Trước khi áp dụng đề tài
	22%
	65%
	8%
	5%

	Sau khi áp dụng 
đề tài
	0%
	81%
	11%
	8%


Bảng 3: So sánh kết quả học tập của học sinh trước và sau khi áp dụng sáng kiến
	Khả năng của 
học sinh
	Làm được câu a
	Làm được câu b
	Làm được câu c
	Làm được câu d

	Trước khi áp dụng đề tài
	86%
	43%
	14%
	0%

	Sau khi áp dụng 
đề tài
	97%
	81%
	24%
	5%


(Kết quả trên đã được làm tròn)
Các bảng so sánh trên cho thấy các giải pháp trên có tính khả thi cao và có hiệu quả tương đối tốt đối với đối tượng là học sinh đại trà.
* Kết luận: 
Sau khi áp dụng sáng kiến trên trong các buổi dạy học trên lớp, dạy đại trà và bồi dưỡng học sinh giỏi tôi nhận thấy các em rất hào hứng học tập, say mê tìm hiểu và sáng tạo trong quá trình học tập. Tôi nhận thấy sáng kiến “Khai thác các bài toán hình học từ các bài toán trong sách giáo khoa Toán 9” có tính khả thi cao, phạm vi ảnh hưởng rộng rãi ở các trường THCS ở nhiều địa phương. Sáng kiến áp dụng trong quá trình dạy học phân môn Hình học phẳng trong chương trình Toán lớp 9 và ôn thi vào lớp 10 Trung học phổ thông đối với đối tượng học sinh đại trà và các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán.
Mỗi giáo viên khi áp dụng sáng kiến này cần chú ý xây dựng cho học sinh kiến thức theo mạch tư duy từ cũ đến mới, từ cụ thể đến tổng quát, từ dễ đến khó, tạo cho học sinh cách tiếp cận bài toán phù hợp với trình độ nhận thức của các em.
Phương pháp khai thác từ các bài toán cơ bản rất rộng, có nhiều hướng làm và được áp dụng cho nhiều đối tượng học sinh. Sáng kiến này chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong các dạng toán về khai thác bài toán cơ bản. Trong thời gian tới tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để mở rộng hơn đồng thời phân loại cụ thể hơn với các dạng toán để sáng kiến được hoàn thiện hơn.

Thủ trưởng đơn vị xác nhận, đề nghị                                         Người báo cáo
               (ký, đóng dấu)


                                                                                                             

									       Đỗ Minh Huệ
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